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ÑAÙNH GIAÙ HIEÄU QUAÛ BAÁT HOAÏT VIRUS LÔÛ MOÀM LONG MOÙNG CUÛA 

BINARY ETHYLENEIMINE TRONG SAÛN SUAÁT VACXIN THÖÔNG MAÏI
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TÓM TẮT
Nhằm xác định nồng độ binary ethylenimine (BEI) phù hợp cho sản xuất vacxin lở mồm long 

móng type O trên quy mô công nghiệp, chúng tôi đã tiến hành thử nghiệm đánh giá ảnh hưởng của 
nồng độ BEI đến mức độ giảm hiệu giá virus, thời gian bất hoạt hoàn toàn và tính an toàn theo thời 
gian bất hoạt. Kết quả thử nghiệm với 4 nồng độ BEI (0,5; 1; 1,5 và 2 mM) cho thấy mức độ giảm 
hiệu giá virus dao động trong khoảng 0,2 đến 0,8 lg TCID50/ml/giờ. Thời gian bất hoạt hoàn toàn 
giảm dần khi nồng độ BEI tăng lên tương ứng với 49 giờ ở nồng độ 0,5 mM và rút ngắn còn dưới 
22 giờ ở nồng độ trên 1 mM. Đánh giá thời điểm an toàn trên tế bào BHK21, lô xử lý BEI nồng độ 
0,5 mM cho kết quả an toàn sau 32 giờ bất hoạt. Thời gian đạt chỉ tiêu an toàn là 20 giờ đối với lô 
xử lý BEI nồng độ trên 1 mM. Đồng thời với nồng độ trên 1 mM, thời điểm an toàn được xác định 
là không có sự thay đổi đáng kể. Như vậy, chúng tôi khuyến cáo sử dụng BEI nồng độ 1 mM trong 
bất hoạt virus LMLM đối với quy mô sản xuất vacxin công nghiệp sẽ cho hiệu quả bất hoạt tối ưu.
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	 SUMMARY
Titration curve, complete inactivation time and safety efficacy were assessed for defining the 

concentration of binary ethylenimine (BEI) in inactivation of foot-and-mouth disease virus, type O in 
commercial vaccine production. The inactivation rate ranged from 0.2 to 0.8 lg TCID50/ml/hour were 
obtained using BEI with morality 0.5, 1, 1.5 and 2 mM. The complete inactivation time reduced 
corresponding to the higher concentration of BEI, it was occurred at 49 hours post inactivation using 
0.5 mM BEI and shortened to less than 22 hours at concentration above 1 mM. Safety assessment on 
BHK21 cells revealed the compatible results. The durations to reach safety target were 32 and 20 hours 
after inactivation using BEI with concentration of 0.5. and 1 mM, respectively. Morover, there were no 
significant different results achieved when increasing concentration of BEI. We recommend using BEI 
with morality 1 mM for optimal inactivation efficiency in FMD industrial vaccine production scale.
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I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Bệnh lở mồm long móng (LMLM) là bệnh 

truyền nhiễm nguy hiểm của động vật móng guốc 
chẵn như trâu, bò, lợn, dê, cừu, hươu, nai,...(OIE,

2018). Bệnh do virus LMLM gây ra, là một RNA 
virus không có vỏ bọc thuộc họ Piconaviridae, 
chi Aphthovirus. Quan sát dưới kính hiển vi điện 
tử, virus LMLM có đường kính khoảng 25 nm 
(Bachrach, 1968). Bằng phương pháp huyết thanh 
học, đã xác định được 7 serotype virus LMLM bao 


